PHỤ LỤC 2

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH 

CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH CÒN NỢ ĐỌNG TÍNH ĐẾN NGÀY 25/8/2013

(Kèm theo Báo cáo số 196/BC-BTP ngày 26/8/2013)

	TT
	TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC 
	CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT
	SỐ LƯỢNG 
	TÊN VĂN BẢN 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH
	THỜI HẠN TRÌNH
	TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

	1. 
	LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
	01/01/2009
	BKH&CN
	01
	1. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thành lập, sử dụng và quản lý Quỹ hỗ trợ khắc phục thiệt hại hạt nhân
	
	

	2. 
	LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC
	01/07/2010
	BGD&ĐT
	01
	2. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sử đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 07/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, định chỉ hoạt động, sáp nhập, chia tách, giải thể trường đại học
	
	

	3. 
	LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
	01/01/2011
	BKH&CN
	01
	3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới
	
	

	4. 
	LUẬT TỔ CHỨC TÍN DỤNG
	01/01/2011
	NHNN


	02
	4. Nghị định quy định các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng
	
	

	5. 
	
	
	
	
	5. Nghị định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính
	
	

	6. 
	LUẬT CƠ YẾU
	01/02/2012
	BQP


	04
	6. Nghị định quy định về ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu
	11/2013
	Đang soạn thảo (Bổ sung theo QĐ 348/QĐ-TTg ngày 26/3/2012)

	7. 
	
	
	
	
	7. Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ
	5/2012
	Đã trình

	8. 
	
	
	
	
	8. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mật mã
	11/2013
	Đang soạn thảo (Bổ sung theo QĐ 348/QĐ-TTg ngày 26/3/2012)

	9. 
	
	
	
	
	9. Nghị định về tổ chức cơ yếu và quản lý người làm công tác cơ yếu
	10/2012
	Đã trình

	10. 
	LUẬT TỐ CÁO
	01/7/2012
	BQP
	01
	10. Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân.
	11/2012
	Đang soạn thảo

	11. 
	LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
	01/01/2013
	NHNN
	01
	11. Nghị định quy định chi tiết Luật phòng, chống rửa tiền
	10/2012
	Đã trình 

	12. 
	LUẬT QUẢNG CÁO
	01/01/2013
	BVHTT&DL
	01
	12. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quảng cáo
	11/2012
	Đã trình

	13. 
	LUẬT GIÁ
	01/01/2013
	BTC
	01
	13. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá
	11/2012
	Đã trình 

	14. 
	LUẬT CÔNG ĐOÀN
	01/01/2013
	BLĐTB&XH
	01
	14. Nghị định quy định chi tiết Điều 11 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội của tổ chức công đoàn
	
	Đã thẩm định

	15. 
	LUẬT BIỂN  VIỆT NAM
	01/01/2013
	BTN&MT
	02
	15. Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
	11/2012
	Đang soạn thảo

(Lùi đến T6/2013 - CV8981/VPCP-KTN - Chương trình 2013 lùi đến T9/2013)

	16. 
	
	
	
	
	16. Đề án lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển của cả nước theo quy định tại Điều 44 Luật biển Việt Nam 
	Quý II/2014
	Đang soạn thảo

	17. 
	
	
	BKH&ĐT

	02
	17. Đề án xây dựng phương án tổng thể phát triển các ngành kinh tế biển theo quy định tại Điều 43 Luật biển Việt Nam (để Chính phủ trình Quốc hội)
	Quý II/2014
	Đang soạn thảo

	18. 
	
	
	
	
	18. Nghị định về khuyến khích, ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế trên các đảo và hoạt động trên biển
	11/2012
	Đang soạn thảo

	19. 
	
	
	BNG
	01
	19. Tuyên bố của Chính phủ về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải trong Vịnh Bắc Bộ
	10/2012
	Đang soạn thảo

	20. 
	
	
	BGTVT
	01
	20. Nghị định quy định tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
	10/2012
	Đang soạn thảo

	21. 
	LUẬT GIÁO 

DỤC ĐẠI HỌC
	01/01/2013
	BGD&ĐT


	07
	21. Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học
	10/2012
	Đã trình

	22. 
	
	
	
	
	22. Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng và khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
	11/2012
	Đang soạn thảo

	23. 
	
	
	
	
	23. Nghị định quy định việc đầu tư phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
	10/2012
	Đã thẩm định

	24. 
	
	
	
	
	24. Nghị định quy định cụ thể về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo 
	11/2012
	Đã trình 



	25. 
	
	
	
	
	25. Nghị định quy định phương thức và tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học
	12/2012
	Đang soạn thảo (NQ 40 của CP giao GD&ĐT)

	26. 
	
	
	
	
	26. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quốc gia và cơ sở giáo dục đại học thành viên
	11/2012
	Đang thẩm định

	27. 
	
	
	
	
	27. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách đầu tư, chế độ đãi ngộ nhằm thu hút các nhà khoa học và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động tài trợ, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
	10/2012


	Đã trình



	28. 
	
	
	BTC
	01
	28. Quyết định quy định việc rút vốn và chuyển nhượng vốn đối với cơ sở giáo dục đại học tư thực
	11/2012
	Nhập vào Điều lệ trường đại học (Theo BC của BGD&ĐT)

	29. 
	LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC
	01/01/2013
	BTN&MT


	02
	29. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước
	10/2012
	Đã trình 

	30. 
	
	
	
	
	30.  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước
	10/2013
	Đã trình 

	31. 
	BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
	01/5/2013
	BLĐTB&XH


	03
	31. Nghị định quy định chi tiết khoản 2 Điều 14 của Bộ luật Lao động về tổ chức dịch vụ việc làm
	01/2013
	Đã trình

	32. 
	
	
	
	
	32. Nghị định quy định chi tiết thi hành  một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	12/2012
	Đã trình

	33. 
	
	
	
	
	33. Nghị định quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều 187 của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu.
	02/2013
	Đã thẩm định

	34. 
	LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ
	01/5/2013
	BCT


	01
	34. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch kinh doanh thuốc lá của cả nước
	04/2013
	Đang soạn thảo

	35. 
	
	
	BYT
	01
	35. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống tác hại của thuốc lá
	04/2013
	Gộp theo Luật XLVPHC

	36. 
	LUẬT XUẤT BẢN
	01/7/2013
	BTT&TT
	01
	36. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật xuất bản
	5/2013
	Đã trình

	37. 
	LUẬT HỢP TÁC XÃ (SỬA ĐỔI)
	01/7/2013
	BKH&ĐT

	03 
	37. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật hợp tác xã
	5/2013
	Đã thẩm định

	38. 
	
	
	
	
	38. Quyết định của Thủ tướng về Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2013 – 2018
	5/2013
	Đang soạn thảo

	39. 
	
	
	
	
	39. Đề án thành lập tổ chức bộ máy giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	5/2013
	Đang soạn thảo

	40. 
	LUẬT SĐ, BS 

MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SƯ 
	01/7/2013
	BTP
	01
	40. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật luật sư và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư.
	5/2013
	Đã trình 

	41. 
	LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT ĐIỆN LỰC
	01/7/2013
	BCT

	04
	41. Nghị định thay thế Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực
	5/2013
	Đã thẩm định



	42. 
	
	
	
	
	42. Nghị định thay thế Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 
	2/2013
	Đang soạn thảo

	43. 
	
	
	
	
	43. Quyết định về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường (thay QĐ 24/2011/QĐ-TTg ngày 15/4/2011)
	5/2013
	Đã thẩm định

	44. 
	
	
	
	
	44. Quyết định phê duyệt lộ trình, các điều kiện hình thành và phát triển cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam thay thế Quyết định số 26/2006/QĐ-TTg ngày 26/1/2006
	5/2013
	Đã thẩm định

	45. 
	LUẬT THỦ ĐÔ
	01/7/2013
	UBND

TP. Hà Nội
	01
	45. Quyết định ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, kiến trúc đối với khu vực cải tạo, tái thiết đô thị để lập quy hoạch, thiết kế đô thị tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng
	06/2013
	Đang soạn thảo

	46. 
	LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH


	01/7/2013


	BTC

	46. 07
	47. Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn (gồm: giá; phí, lệ phí; hóa đơn...).
	2/2013
	Đã thẩm định

	47. 
	
	
	
	
	48. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
	1/2013
	Đã trình

	48. 
	
	
	
	
	49. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; kinh doanh xổ số (gồm: kinh doanh bảo hiểm; kinh doanh xổ số...).
	2/2013
	Đã trình

	49. 
	
	
	
	
	50. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.
	3/2013
	Đã trình

	50. 
	
	
	
	
	51. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
	2/2013
	Đã trình

	51. 
	
	
	
	
	52. Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập (kế toán; kiểm toán độc lập...).
	1/2013
	Đã thẩm định

	52. 
	
	
	
	
	53. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước (gồm: quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước...).
	2/2013
	Đã thẩm định

	53. 
	
	
	BNN&PTNN

	05
	54. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, lâm sản.
	2/2013
	Đã trình

	54. 
	
	
	
	
	55. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật (gồm: giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật...).
	3/2013
	Đã trình

	55. 
	
	
	
	
	56. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý công trình thủy lợi, đê điều; phòng, chống thiên tai (gồm: đê điều; phòng, chống thiên tai; phòng chống lụt bão...).
	2/2013
	Đã trình

	56. 
	
	
	
	
	57. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi; thức ăn chăn nuôi (thú y; giống vật nuôi; thức ăn chăn nuôi...).
	3/2013
	Đã trình

	57. 
	
	
	
	
	58. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hải sản.
	2/2013
	Đã trình

	58. 
	
	
	BCA

	5
	59. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội (an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống mại dâm, ma túy, đánh bạc trái phép, bạo lực gia đình; phòng cháy và chữa cháy...).
	3/2013
	Đã thẩm định

	59. 
	
	
	
	
	60. Nghị định quy định việc tạm giữ, áp giải người theo thủ tục hành chính và áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.
	2/2013
	Đã thẩm định

	60. 
	
	
	
	
	61. Nghị định quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
	1/2013
	Đã thẩm định

	61. 
	
	
	
	
	62. Nghị định quy định về quản lý bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.
	2/2013
	Đã thẩm định

	62. 
	
	
	
	
	63. Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính.
	2/2013
	Đã thẩm định

	63. 
	
	
	BCT

	04
	64. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, quản lý vật liệu nổ công nghiệp (hóa chất; phân bón; quản lý vật liệu nổ công nghiệp).
	2/2013
	Đã thẩm định

	64. 
	
	
	
	
	65. Nghị định quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (gồm: điện lực; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả...).
	2/2013
	Đã thẩm định

	65. 
	
	
	
	
	66. Nghị định số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, xăng dầu, khí hóa lỏng.
	1/2013
	 Đã trình

	66. 
	
	
	
	
	67. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại
	3/2013
	Đã thẩm định

	67. 
	
	
	BTN&MT

	3
	68. Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên  (gồm: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản...).
	3/2013

09/2013
	Đã trình

(Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ TN&MT xây dựng nghị định riêng trong lĩnh vực đất đai - CV 2002/TTG-KTN ngày 26/11/2012)

	68. 
	
	
	
	
	69. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ (gồm: khí tượng thủy văn; đo đạc bản đồ...).
	1/2013
	Đã thẩm định

	69. 
	
	
	
	
	70. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
	2/2013
	Đã thẩm định

	70. 
	
	
	BQP

	03
	71. Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	2/2013
	Đã thẩm định

	71. 
	
	
	
	
	72. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.
	1/2013
	Đã thẩm định

	72. 
	
	
	
	
	73. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia (gồm: quốc phòng; cơ yếu).
	2/2013
	Đã thẩm định

	73. 
	
	
	BGTVT

	03
	74. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
	2/2013
	Đã thẩm định

	74. 
	
	
	
	
	75. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
	1/2013
	Đã thẩm định

	75. 
	
	
	BYT

	02
	76. Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế (gồm: y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS; khám bệnh, chữa bệnh; thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế; phòng, chống tác hại của thuốc lá...).
	3/2013
	Đã trình

	76. 
	
	
	
	
	77. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
	1/2013
	Đã thẩm định

	77. 
	
	
	BVHTT&DL
	02
	78. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.
	1/2013
	Đã trình

	78. 
	
	
	
	
	79. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.
	3/2013
	Đã thẩm định

	79. 
	
	
	BTT&TT

	02
	80. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.
	1/2013
	Đã thẩm định

	80. 
	
	
	
	
	81. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện (gồm: internet; công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện...).
	3/2013
	Đã thẩm định

	81. 
	
	
	BKH&CN

	02
	82. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
	2/2013
	Đã trình

	82. 
	
	
	
	
	83. Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
	2/2013
	Đã trình

	83. 
	
	
	BLĐTB&XH
	02
	84. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề.
	1/2013
	Đã trình

	84. 
	
	
	
	
	85. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và chăm sóc, bảo vệ trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi.
	2/2013
	Đã thẩm định

	85. 
	
	
	UBDT
	01
	86. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong công tác dân tộc.
	1/2013
	Đang soạn thảo (Đang xin rút)

	86. 
	
	
	BKH&ĐT
	01
	87. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư.
	2/2013
	Đã thẩm định

	87. 
	
	
	NHNN
	01
	88. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
	1/2013
	Đã thẩm định

	88. 
	
	
	BGD&ĐT
	01
	89. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
	1/2013
	Đã trình

	89. 
	
	
	BXD
	01
	90. Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.
	3/2013
	Đã thẩm định

	90. 
	
	
	BTP
	02
	91. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp (gồm: hộ tịch, công chứng, chứng thực, luật sư, tư vấn pháp luật, con nuôi, trợ giúp pháp lý, hôn nhân và gia đình; thủ tục phá sản…)
	3/2013
	

	91. 
	
	
	
	
	92. Nghị định quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.
	3/2013
	Đã thẩm định

	92. 
	LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 170 CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 
	01/8/2013
	BKH&ĐT
	01
	93. Nghị định sửa đổi Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký lại doanh nghiệp của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	8/2013
	Đang soạn thảo

	Tổng số luật, pháp lệnh: 22 
	Tổng số văn bản quy định chi tiết thi hành nợ đọng:  92 văn bản, trong đó:

 - 75 Nghị định;
 - 16 Quyết định;

- 01 Tuyên bố của Chính phủ.
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